
 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Số hiệu cán bộ, công chức: 082103100 

Mẫu 2C-BNV/2008 

1) Họ và tên khai sinh: Đỗ Thái Hòa 

2) Tên gọi khác:  

3) Sinh ngày: 10/2/1981 

5) Quê quán: Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 

4) Giới tính: Nam 

6) Dân tộc: Kinh          7) Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 13, Tổ 2, Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 

9) Nơi ở hiện nay: 13, Đồng Quang, Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: giáo viên 

11) Ngày tuyển dụng: 01/08/2006,  Cơ quan tuyển dụng: Đại học Thái Nguyên 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:  

13) Công việc chính được giao: giảng dạy 

14) Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học       Mã ngạch:15.113 

Bậc lương: 4  Hệ số: 3.33 Ngày hưởng: 01/10/2013   Phụ cấp chức vụ: 3.33  Phụ cấp khác: 30% 

15.1 Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12 

15.2 Trình độ chuyên môn cao nhất: Th.S 

15.3 Trình độ lý luận chính trị:  

15.5 Trình độ ngoại ngữ: b1 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/10/2012  Ngày chính thức:  

17) Ngày tham gia tổ chức Đoàn: 26/03/1996 

18) Ngày nhập ngũ:    Ngày xuất ngũ:    Quân hàm cao nhất: Không 

19) Danh hiệu được phong cao nhất: Không 

20) Sở trường công tác: giảng dạy 

21) Khen thưởng (cao nhất): Giấy khen cấp cơ sở (2013) 

22) Kỷ luật (hình thức cao nhất): Không 

23) Tình trạng sức khỏe: tốt Chiều cao: 1.65 (m)  Cân nặng: 64 (kg)  Nhóm máu: AB 

24) Là thương binh:    Là con gia đình chính sách:  

            (Con thương binh, con liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin) 

25) Số chứng minh nhân dân: 090746176  Ngày cấp: 26/08/2008 26) Số sổ BHXH: 8406003227 

15.4 Quản lý nhà nước:  

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)  (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên hành chính, chuyên viên, cán sự....) 

15.6 Trình độ tin học: Cử nhân 



Tên trường 
Chuyên ngành đào tạo, 

 bồi dưỡng 

Từ tháng, năm - 
đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 
Văn bằng, chứng 

chỉ, trình độ 

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên 
Sư phạm Tin 1999-2003 Chính quy Đại học 

ĐH Công nghệ thông tin 

và truyền thông - ĐHTN 
Khoa học máy tính 2010-2012 Chính quy Th.S 

Chuyên môn Chức vụ Đơn vị công tác 
Từ tháng, năm  
đến tháng, năm 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1/10/2004- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Giáo viên Giảng dạy 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

Phần khai báo thông tin bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ: 
     + Không 
Phần khai báo thông tin có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài 
     + Không 

Phần khai báo thông tin thân nhân ở nước ngoài (nếu có):  

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công 

tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), .. 
Năm  
sinh 

Họ và tên Mối  
quan hệ 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

Anh ruột Đỗ Văn Đông 1975 Giáo viên, THPT Yên Dũng 1 Yên Dũng - Bắc Giang 

Chị ruột Đỗ Thị Hồng 1977 Giáo viên, THCS Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên 

Em gái Đỗ Thị Bình 1982 Giáo viên, TH Đại Hóa- Bắc Giang 

Vợ Lê Ngọc Nương 1985 Giảng viên, Trường ĐH Kinh tế và QTKD 

Con trai Đỗ Lê Duy 2011 

Con trai Đỗ Trí Dũng 2012 

Bố đẻ Đỗ Văn Phương 1947 Hưu trí, Đại học Thái Nguyên 

Mẹ đẻ Nguyễn Thị Sáu 1949 Hưu trí, Trường THCS Thanh Ninh - Phú Bình - Thái 

Nguyên 

Bố vợ Lê Khắc Chiến 1953 Tự do 

Mẹ vợ Nguyễn Thị Lợi 1959 Tự do 

Ông nội Đỗ Văn Thức 1911 Làm ruộng 

Bà nội Nguyễn Thị Mấu 1913 Làm ruộng 
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31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Tháng/Năm 10/2004 10/2007 10/2010 10/2013 

Mã 

ngạch/Bậc 
15.113/1 15.113/2 15.113/3 15.113/4 

Hệ số lương 2.34 2.67 3 3.33 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Người khai    

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là 

đúng sự thật 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Đỗ Thái Hòa 

Thái Nguyên, ngày ........ tháng........năm........ 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán 

bộ, công chức 

(Ký tên, đóng dấu) 
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